
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:             /QĐ-ĐHBK Hà Nội, ngày       tháng       năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận trúng tuyển có điều kiện và công nhận các tín chỉ tích lũy  

đối với đối tượng tốt nghiệp đại học tham gia tuyển sinh đại học  

hình thức chính quy đợt tuyển sinh 2023.3 tháng 8/2023 học tại ĐHBK Hà Nội 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 

ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Bách khoa Hà Nội do Hội đồng 

Đại học ban hành theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHBK ngày 16 tháng 03 năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-ĐHBK ngày 16 tháng 3 năm 2023 về việc giữ 

nguyên hiệu lực pháp lý của các nội dung văn bản hiện hành của Trường Đại học Bách 

khoa Hà Nội do Hiệu trưởng ban hành trong giai đoạn hoàn thành mô hình đại học. 

Căn cứ về việc phê duyệt đề án tuyển sinh và tổ chức đào tạo cấp bằng đại học đối 

với người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học giai đoạn 2021-2025 do Hiệu 

trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ban hành theo Quyết định số 11/QĐ-ĐHBK-

ĐTLT ngày 08 tháng 02 năm 2021; 

Căn cứ về việc phê duyệt phương án tuyển sinh cấp bằng đại học đối với người đã 

tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà 

Nội ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-ĐHBK-ĐTLT ngày 22 tháng 02 năm 2021; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 ban hành kèm theo quyết định số 

4310/QĐ-ĐHBK ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định về việc phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển đối với đối tượng tốt 

nghiệp đại học tham gia xét tuyển đại học hình thức chính quy đợt tuyển sinh 2023.3 - 

tháng 8/2023 ngành Ngôn ngữ Anh học tại ĐHBK Hà Nội số 7329/QĐ-ĐHBK ngày 22 

tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; 

Căn cứ Tờ trình số 151/ĐTLT ngày 25 tháng 8 năm 2023 về việc đề nghị trúng 

tuyển có điều kiện và công nhận các tín chỉ tích lũy đối với đối tượng tốt nghiệp đại học 

tham gia tuyển sinh đại học hình thức chính quy đợt tuyển sinh 2023.3 tháng 8/2023 học 

tại ĐHBK Hà Nội; 

Theo đề nghị của Ông Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận trúng tuyển có điều kiện đối với đối tượng tốt nghiệp đại học 

tham gia tuyển sinh đại học hình thức chính quy đợt tuyển sinh 2023.3 tháng 8/2023     

học tại Đại học Bách khoa Hà Nội có tên trong danh sách kèm theo. Các thí sinh được 

xem xét công nhận trúng tuyển chính thức phải hoàn thành các học phần bổ sung (nếu có). 



Điều 2. Công nhận các tín chỉ tích lũy của các học phần đã học trong chương trình đào 

tạo văn bằng thứ nhất từ học kỳ 1 đến học kỳ 4 cho các thí sinh có tên trong sách kèm theo. 

Điều 3. Ông/Bà Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, Trưởng Phòng Tuyển sinh, 

Trưởng Phòng Đào tạo, các đơn vị có liên quan cùng các thí sinh có tên tại Điều 1 và 

Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐTLT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  

PGS.TS. Nguyễn Phong Điền 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC HỌC PHẦN HỌC BỔ SUNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP 

ĐẠI HỌC THAM GIA XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT TUYỂN SINH 2023.3 THÁNG 8/2023  

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH HỌC TẠI ĐHBK HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHBK ngày        tháng        năm 2023) 

 

TT 
Số hiệu  

sinh viên 
Họ tên 

Ngày 

sinh 
Nơi sinh 

Ngành học 

 Đại học 

Trường Cấp bằng 

Đại học 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Các học phần phải 

học bổ sung (X) 
Ghi chú Pháp luật 

đại cương 
2(2-0-0-4) 

Tin học đại 

cương 
4(3-1-1-8) 

1 20239073 Nguyễn Thị Phương Anh 31/10/1981 Hải Phòng Kiến trúc ĐH Mở Hà Nội 6,0 X X  

2 20239074 Nguyễn Thị Vân Anh 21/08/1992 Đà Nẵng 
Kỹ thuật cơ khí - Sản 

xuất tự động 

ĐH Bách khoa, ĐH Đà 

Nẵng 
7,5 X X  

3 20239075 Hà Thị Lưu Ba 23/02/1985 Bắc Giang Luật ĐH Luật Hà Nội 6,5   X  

4 20239076 Trần Thị Kim Bích 28/06/1981 Hải Hưng Điện ĐH Bách khoa Hà Nội 7,0 X X  

5 20239077 Nguyễn Văn Cảnh 21/06/1998 Thanh Hóa 
Công nghệ kỹ thuật 

điện-điện tử 
ĐH Điện lực 5,0   X  

6 20239078 Nguyễn Trọng Dũng 22/01/1992 Hà Tây Kỹ thuật cơ khí ĐH Thủy lợi 5,5   X  

7 20239079 Nguyễn Minh Đức 13/10/1972 Hà Nội Luyện kim  ĐH Bách khoa Hà Nội 5,0 X X  

8 20239080 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/12/1978 
Hoàng 

Liên Sơn 
Điện năng ĐH Bách khoa Hà Nội 5,5 X X  

9 20239081 Phạm Khánh Huy 13/09/1978 Hà Nội 
Địa chất thuỷ văn - Địa 

chất công trình 
ĐH Mỏ - Địa chất 8,0 X X  

10 20239082 Đoàn Thị Hoa Huyền 15/05/1986 Hà Nội Môi trường 
ĐH Nông nghiệp Hà 

Nội 
6,5   X  

11 20239083 Nguyễn Thị Thu Huyền 01/04/1984 Nam Định Công nghệ hoá học ĐH Bách khoa Hà Nội 6,5 X    
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TT 
Số hiệu  

sinh viên 
Họ tên 

Ngày 

sinh 
Nơi sinh 

Ngành học 

 Đại học 

Trường Cấp bằng 

Đại học 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Các học phần phải 

học bổ sung (X) 
Ghi chú Pháp luật 

đại cương 
2(2-0-0-4) 

Tin học đại 

cương 
4(3-1-1-8) 

12 20239084 Trần Thị Hương 15/02/1988 Hà Nam Tiếng Nhật 
ĐH ngoại ngữ - ĐH 

quốc gia Hà Nội 
6,0 X X  

13 20239085 Tạ Tuấn Hữu 28/08/1978 Nghĩa Bình Điện năng ĐH Bách khoa Hà Nội 5,5 X X  

14 20239086 Phùng Mai Lan 19/06/1981 Hà Nội Ngân hàng tài chính ĐH Kinh tế quốc dân 7,0   X  

15 20239087 Quách Thái Linh 11/12/2000 Hà Nội Giáo dục đặc biệt ĐH Thủ đô 6,5   X  

16 20239088 Trần Hoàng Ánh Ngọc 30/11/1993 Hưng Yên 
Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 

ĐH Tài nguyên và môi 

trường Hà Nội  
6,5   X  

17 20239089 Hà Văn Phương 14/01/1978 Thái Bình 
Kỹ thuật đo và tin học 

công nghiệp 
ĐH Bách khoa Hà Nội 5,5 X X  

18 20239090 Vũ Hoàng Phương 20/08/1983 Lai Châu Điện ĐH Bách khoa Hà Nội 6,0 X    

19 20239091 Giang Hồng Quân 31/10/1989 Hà Nội Quản tri ̣ kinh doanh ĐH Bách khoa Hà Nội 6,5 X X  

20 20239092 Nguyễn Việt Sơn 05/07/1979 Hà Nội Điện ĐH Bách khoa Hà Nội 8,0 X X  

21 20239093 Nguyễn Việt Tiến 03/09/1987 Hà Nội Công nghệ thông tin ĐH Bách khoa Hà Nội 5,5 X    

22 20239094 Lê Hồng Thắng 18/06/1978 Bắc Thái Luyện kim màu và bột ĐH Bách khoa Hà Nội 5,0 X X  

23 20239095 Mạc Thị Thủy 23/10/1988 Hải Dương Kinh tế đầu tư ĐH Kinh tế quốc dân 5,5   X  

24 20239096 Đặng Chí Dũng 18/05/1976 Hà Nội 
Chế tạo máy điện và 

thiết bị điện 
ĐH Bách khoa Hà Nội  X X 

Miễn 

phỏng vấn 

25 20239097 Lê Thị Thúy Hằng 11/05/1990 Thanh Hóa Kinh tế ĐH Kinh tế quốc dân    X 
Miễn 

phỏng vấn 
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TT 
Số hiệu    

sinh viên 
Họ tên 

Ngày 

sinh 
Nơi sinh 

Ngành học 

 Đại học 

Trường Cấp bằng 

Đại học 

Điểm 

phỏng 

vấn 

Các học phần phải 

học bổ sung (X) 
Ghi chú Pháp luật 

đại cương 
2(2-0-0-4) 

Tin học đại 

cương 
4(3-1-1-8) 

26 20239098 Trần Hoàng Hiệp 09/09/1980 Phú Thọ Hệ thống điện ĐH Bách khoa Hà Nội  X X 
Miễn 

phỏng vấn 

27 20239099 Nguyễn Tuấn Hoàn 11/01/1978 Hà Nội Điện năng ĐH Bách khoa Hà Nội  X X 
Miễn 

phỏng vấn 

28 20239100 Phùng Thị Thanh Mai 19/10/1979 Hoà Bình Điện ĐH Bách khoa Hà Nội  X X 
Miễn 

phỏng vấn 

29 20239101 Nguyễn Hải Nam 14/01/2001 Hà Nội Sư phạm địa lý ĐH Sư phạm Hà Nội  X X 
Miễn 

phỏng vấn 

30 20239102 Phạm Thị Thuỷ 08/11/1992 Hưng Yên Công nghệ thực phẩm 
HV Nông nghiệp Việt 

Nam  
  X 

Miễn 

phỏng vấn 

31 20239103 Lê Thị Minh Trang 29/11/1999 Hà Nội Ngôn ngữ Pháp ĐH Hà Nội    X 
Miễn 

phỏng vấn 

Danh sách này có 31 thí sinh. 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ CÔNG NHẬN CÁC TÍN CHỈ TÍCH LŨY ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG        

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THAM GIA XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT TUYỂN SINH 2023.3 THÁNG 8/2023 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH HỌC TẠI ĐHBK HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHBK ngày        tháng        năm 2023) 

  

TT 
Số hiệu     

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 

Ngành học         

Đại học 

Trường Cấp bằng  

Đại học 

Tín chỉ tích lũy được công nhận 

theo kỳ học 

Ghi chú Kỹ năng 

 nói tiếng 
 Anh 1  

2(2-1-0-4) 

Kỹ năng  

nghe tiếng 
 Anh 1  

2(2-1-0-4) 

Kỹ năng 

đọc tiếng 
Anh 1  

2(2-1-0-4) 

Kỹ năng 

viết tiếng 
Anh 1 

 2(2-1-0-4) 

1 20239097 Lê Thị Thúy Hằng 11/05/1990 Thanh Hóa Kinh tế ĐH Kinh tế quốc dân HK 1 HK 1 HK 1 HK 1 IELTS 5,0 

2 20239098 Trần Hoàng Hiệp 09/09/1980 Phú Thọ Hệ thống điện ĐH Bách khoa Hà Nội HK 1 HK 1 HK 1 HK 1 
TOEFL 

IBT 77 

3 20239099 Nguyễn Tuấn Hoàn 11/01/1978 Hà Nội Điện năng ĐH Bách khoa Hà Nội HK 1 HK 1 HK 1 HK 1 
TOEFL 

IBT 78 

4 20239100 Phùng Thị Thanh Mai 19/10/1979 Hoà Bình Điện ĐH Bách khoa Hà Nội HK 1 HK 1 HK 1 HK 1 
TOEFL 

IBT 78 

5 20239101 Nguyễn Hải Nam 14/01/2001 Hà Nội Sư phạm địa lý ĐH Sư phạm Hà Nội HK 1 HK 1 HK 1 HK 1 IELTS 6,0 

6 20239103 Lê Thị Minh Trang 29/11/1999 Hà Nội Ngôn ngữ Pháp ĐH Hà Nội HK 1 HK 1 HK 1 HK 1 IELTS 7,0 

Danh sách này có 06 thí sinh. 
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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ CÁC HỌC PHẦN HỌC BỔ SUNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TỐT NGHIỆP 

ĐẠI HỌC THAM GIA XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY ĐỢT TUYỂN SINH 2023.3 THÁNG 8/2023  

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN - CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN HỌC TẠI ĐHBK HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHBK ngày        tháng        năm 2023) 

 

TT 
Số hiệu     

sinh viên 
Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Ngành học Đại học 

Trường cấp bằng 

Đại học 

Các học phần phải học bổ sung (X) Ghi chú 
Pháp luật 

ĐC 
2(2-0-0-4) 

Tiếng  Anh  

1 
3(0-6-0-6) 

Tiếng  Anh 

 2 
3(0-6-0-6) 

PP tính và 

Matlab 
 3(2-0-2-6) 

Tin học 

ĐC 
4(3-1-1-8) 

 

1 20239071 Hà Minh Đức 21/10/1998 Hà Giang Tài chính - Ngân hàng HV Tài chính       X X  

2 20239072 Nguyễn Sơn Tùng 17/09/1996 Hà Nội Tài chính La Trobe University X     X X  

Danh sách này có 02 thí sinh. 
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